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   (HDC có 04 trang) 

KỲ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG II CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP THPT 

NĂM 2023 

Môn: TOÁN 

Ngày thi: 16/9/2023 (Buổi thi thứ nhất) 

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) 

 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 

 

Cách giải khác nếu đúng thì cán bộ chấm thi vẫn cho đủ số điểm, hình vẽ khác xét tương tự 
 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

Câu 1 
(5,0 

điểm) 
Giải hệ phương trình sau trên tập số thực: 
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Thế vào phương trình thứ hai trong hệ ta được phương trình : 
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0,5 

Vì 2 0x P   . Với 3 2x y   .  0,5 

Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm của hệ là    , 3;2x y  . 0,5 

Câu 2 

(5,0đ)  

Cho hàm số đa thức bậc bốn ( )f x . Hàm số ( )y f x  có đồ thị như hình bên. Xét hàm số 

 2( ) 2023 2024  g x f x x . 
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CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

a)     Tính đạo hàm của hàm số ( )g x . 

b)     Tìm các khoảng đồng biến của hàm số ( )g x . 

 
2a 

(1đ) 
a) Ta có   2 2( 2023 2024) . ( 2023 2024)      g x x x f x x  0,5 

                       2(2 2023). ( 2023 2024)x f x x     0,5 

2b 
(4đ) 

b)   20 (2 2023). ( 2023 2024) 0    g x x f x x  0,5 
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(Trong đó: 1 2;x x x x   là các nghiệm kép). 

0,5 

2 1
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 Ta có bảng biến thiên 

 

0,5 

 Dựa vào bảng biến thiên, suy ra hàm số 2( ) ( 2023 2024)  g x f x x  đồng biến 

trên các khoảng 
2023
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 
 
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0,5 
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Câu 3 

(5,0 

điểm) 

 

Cho tứ giác ABCD  nội tiếp đường tròn tâm O  đồng thời có một đường tròn ( )O   tiếp 

xúc các cạnh ,  ,  ,  AB BC CD DA  của tứ giác ABCD  lần lượt tại các điểm  ,  ,  ,  N P Q M . 

Tính số đo góc giữa hai đường thẳng MP  và NQ . 

 

Gọi x MO N , y PO Q . 

 180x NAM   ; 
0,5 

 180y PCQ    0,5 

  360x NAM y PCQ      0,5 

Mà   180NAM PCQ    nên 180x y    0,5 

Xét MO N có 2 2 2 22 .cosMN r r r x    ( r  bán kính đường tròn ( )O ) 0,5 

Tương tự 2 2 2 22 .cosPQ r r r y    0,5 

Suy ra 2 2 24MN PQ r   ( 180 cos cosx y x y     ) 0,5 

Tương tự 2 2 24MQ NP r   0,5 

Nên 2 2 2 2 2 2 2 2MN PQ MQ NP MN MQ PN PQ        

MP NQ   (theo định lí bốn điểm) 
0,5 

Vậy số đo góc giữa MP  và NQ  bằng 90 . 0,5 
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Câu 4 
(5,0 

điểm) 

 

Cho 5 chiếc hộp khác nhau và 6 quả cầu bao gồm 3 quả cầu màu đỏ và 3 quả cầu màu 
trắng. Có bao nhiêu cách xếp 6 quả cầu đó vào 5 chiếc hộp đã cho trong các trường hợp 
sau: 
a) Tất cả 6 quả cầu đôi một khác nhau và không có hộp nào chứa nhiều hơn 1 quả cầu 
màu đỏ. 
b) Có 3 quả cầu màu trắng giống nhau, 3 quả cầu màu đỏ đôi một khác nhau và không 
có hộp nào chứa nhiều hơn 1 quả cầu màu đỏ. 
c) Có 3 quả cầu màu trắng giống nhau, 3 quả cầu màu đỏ giống nhau và các quả cầu 
trong cùng một hộp phải cùng màu. 

a) Chọn 3 hộp và xếp 3 quả cầu màu đỏ: có 3
5A  cách. 0,5 

Xếp 3 quả cầu màu trắng khác nhau vào 5 chiếc hộp tùy ý: có 35  cách. 

Vậy có 3 3
55 . 7500A   cách xếp. 

0,5 

b) Chọn 3 hộp và xếp 3 quả cầu màu đỏ: có 3
5A  cách. 0,5 

Xếp 3 quả cầu màu trắng giống nhau vào 5 chiếc hộp tùy ý: 4
7C  cách.  

Vậy có 3 4
5 7. 2100A C   cách xếp. 

0,5 

c) Trường hợp 1: có một hộp chứa cả 3 quả cầu màu đỏ.  
Chọn hộp đó: có 5 cách. 

0,5 

Khi đó, xếp 3 quả cầu màu trắng vào 4 hộp còn lại tùy ý: có 3
6C  cách.  

Vậy có 3
65. 100C   cách. 

0,5 

Trường hợp 2: có đúng hai hộp chứa cả 3 quả cầu màu đỏ. Chọn 2 hộp đó: có 
2
5C  cách. 

Khi đó, xếp 3 quả cầu màu đỏ vào 2 hộp đã chọn: có 1
2C  cách.  

0,5 

Tiếp tục, xếp 3 quả cầu màu trắng vào 3 hộp còn lại tùy ý: có 2
5C  cách.  

Vậy có 2 1 2
5 2 5. . 200C C C   cách. 

0,5 

Trường hợp 3: có đúng ba hộp chứa cả 3 quả cầu màu đỏ. Chọn 3 hộp đó: có 3
5C  

cách. 
Khi đó, xếp 3 quả cầu màu đỏ vào 3 hộp đã chọn: có 1 cách. 

0,5 

Tiếp tục, xếp 3 quả cầu màu trắng vào 2 hộp còn lại tùy ý: có 1
4C  cách.  

Vậy có 3 1
5 4. 40C C   cách. 

Vậy có 340  cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

0,5 

…….…HẾT…….… 


